	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 		
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC

Trình độ đào tạo:
Loại hình đào tạo:
Thời gian đào tạo: TCN - 3 năm
Chuyên ngành:
	Mã Học phần
	Tên học phần
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Lý
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	thuyết
	
	
	

	I
	Các học phần văn hóa

	I
	Các học phần văn hóa
	74
	1110
	0
	0
	0
	 

	 
	Toán 1
	6
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	Toán 2
	6
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	Toán 3
	7
	105
	 
	 
	 
	 

	 
	Toán 4
	7
	105
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật lý 1
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật lý 2
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật lý 3
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Vật lý 4
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Hóa học 1
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Hóa học 2
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Hóa học 3
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Hóa học 4
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngữ văn 1
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngữ văn 2
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngữ văn 3
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngữ văn 4
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	II
	Các môn học chung/đại cương

	II
	Các môn học chung/đại cương
	20
	390
	0
	0
	0
	 

	 
	Chính trị
	2
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Pháp luật
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2/3)
	120
	 
	 
	 
	 

	 
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	 
	 
	 
	 

	III
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề

	45
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	45
	0
	469
	360
	26
	 

	III.1
	Học phần cơ sở (16-18TC)
	17
	0
	238
	0
	17
	 

	 
	Vẽ kỹ thuật
	5
	 
	70
	 
	5
	5

	 
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 
	28
	 
	2
	2

	 
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4
	 
	56
	 
	4
	 

	 
	Điện kỹ thuật
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Điện tử cơ bản
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề (23-25TC)
	26
	0
	231
	300
	9
	 

	 
	Động cơ đốt trong
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Lý thuyết gầm ô tô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	TT Nguội cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Hàn cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Động cơ xăng
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Động cơ Diesel
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Gầm ôtô
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Điện ôtô 1
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Đồ án học phần 1
	1
	 
	15
	 
	 
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	90
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.3
	Học phần tự chọn (4TC)
	2
	0
	0
	60
	0
	 

	 
	TT Điều hòa không khí
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	139
	1500
	469
	360
	26
	 





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 		
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC

Trình độ đào tạo:
Loại hình đào tạo:
Thời gian đào tạo: TCN – 1.5 năm
Chuyên ngành:
	Mã Học phần
	Tên học phần
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Lý
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	thuyết
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương

	I
	Các môn học chung/đại cương
	20
	390
	0
	0
	0
	 

	 
	Chính trị
	2
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Pháp luật
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2/3)
	120
	 
	 
	 
	 

	 
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	 
	 
	 
	 

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề

	45
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	45
	45
	378
	405
	27
	 

	II.1
	Học phần cơ sở (16-18TC)
	17
	0
	252
	0
	18
	 

	 
	Vẽ kỹ thuật
	5
	 
	70
	 
	5
	0

	 
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 
	28
	 
	2
	0

	 
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4
	 
	70
	 
	5
	 

	 
	Điện kỹ thuật
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Điện tử cơ bản
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề (23-25TC)
	26
	45
	126
	345
	9
	 

	 
	Động cơ đốt trong
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Lý thuyết gầm ô tô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	TT Nguội cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Hàn cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Động cơ xăng
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Động cơ Diesel
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Gầm ôtô
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Điện ôtô 1
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	 
	45
	 
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Học phần tự chọn (4TC)
	2
	0
	0
	60
	0
	 

	 
	TT Điều hòa không khí
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	65
	435
	378
	405
	27
	 





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 		
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC

Trình độ đào tạo:
Loại hình đào tạo:
Thời gian đào tạo: TCN – 1 năm
Chuyên ngành:
	Mã Học phần
	Tên học phần
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Lý
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	thuyết
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	17
	315
	0
	0
	0
	 

	 
	Chính trị
	2
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Pháp luật
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1/1)
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	 
	 
	 
	 

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	38
	45
	266
	405
	19
	 

	II.1
	Học phần cơ sở (09-11TC)
	10
	0
	140
	0
	10
	 

	 
	Vẽ kỹ thuật
	3
	 
	42
	 
	3
	3

	 
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	 
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề (23-25TC)
	26
	45
	126
	345
	9
	 

	 
	Động cơ đốt trong
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	Lý thuyết gầm ô tô
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	 
	TT Nguội cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Hàn cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	 
	TT Động cơ xăng
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Động cơ Diesel
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Gầm ôtô
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	TT Điện ôtô 1
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	 
	45
	 
	 

	 
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Học phần tự chọn (4TC)
	2
	0
	0
	60
	0
	 

	 
	TT Điều hòa không khí
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	55
	360
	266
	405
	19
	 





	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 		
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC

Trình độ đào tạo:
Loại hình đào tạo:
Thời gian đào tạo: CĐN – 2 năm
Chuyên ngành:
	Mã Học phần
	Tên học phần
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Số 
tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng 
số
	Lý
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	thuyết
	
	
	

	I
	Các môn học chung/đại cương
	25
	450
	450
	0
	0
	 

	1
	Chính trị
	6
	90
	90
	 
	 
	 

	2
	Pháp luật
	2
	30
	30
	 
	 
	 

	3
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	[bookmark: _GoBack]60
	 
	 
	 

	4
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	75
	 
	 
	 

	5
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	90
	 
	 
	 

	6
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	60
	 
	 
	 

	7
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	45
	 
	 
	 

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	65
	90
	524
	690
	31
	 

	II.1
	Học phần cơ sở (16-18TC)
	19
	0
	266
	0
	19
	 

	1
	Vẽ kỹ thuật
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	2
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	3
	Autocad
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	4
	Cơ lý thuyết
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	5
	Sức bền vật liệu
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	6
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	7
	Kỹ thuật điện - điện tử
	3
	 
	42
	 
	3
	 

	8
	Anh văn chuyên ngành CN ô tô
	2
	 
	28
	 
	2
	 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề (39-41TC)
	38
	90
	168
	630
	12
	 

	1
	Động cơ đốt trong
	4
	 
	56
	 
	4
	 

	2
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4
	 
	56
	 
	4
	 

	3
	Lý thuyết gầm ô tô
	4
	 
	56
	 
	4
	 

	4
	TT Nguội cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	5
	TT Hàn cơ bản
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	6
	TT Động cơ cơ bản
	3
	 
	 
	90
	 
	 

	7
	TT Động cơ xăng
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	8
	TT Động cơ Diesel
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	9
	TT Ôtô
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	10
	TT Điện ôtô 1
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	11
	TT Điện ôtô 2
	3
	 
	 
	90
	 
	 

	12
	TT Kỹ thuật lái xe
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	13
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1
	 
	 
	30
	 
	 

	14
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	 
	45
	 
	 

	15
	Đồ án học phần 2
	1
	45
	 
	45
	 
	 

	16
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Học phần tự chọn (8TC)
	8
	0
	90
	60
	0
	 

	1
	Quản lý dịch vụ ô tô
	2
	 
	30
	 
	 
	 

	2
	TT đồng - sơn ô tô
	2
	 
	 
	60
	 
	 

	3
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
	2
	 
	30
	 
	 
	 

	4
	Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
	2
	 
	30
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	90
	540
	974
	690
	31
	 



